
Trang 1

Tháng 2 năm 2019

Đơn vị: 04-Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu
nhập

Mức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương 100%Lương SP

Thuế TNCNQuỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLươngCôngLươngXLCông

36.013.4255.614.7292.241.129220.000416.300260.800391.1002.085.40041.628.154417.0000,3014.061.1543927.150.00051Tổ quản lý011

9.453.9173.155.9292.241.12955.000126.10069.900104.800559.00012.609.8461.343.846511.266.000A176.988.000Trưởng phòngNguyễn Văn HàHL-001311

8.779.154838.50055.00096.20065.50098.200523.6009.617.654417.0000,301.258.65457.942.000A176.545.000Phó phòngNguyễn Ngọc DuyHL-001352

8.366.354834.30055.00092.00065.50098.200523.6009.200.6541.258.65457.942.000A176.545.000Phó phòngNguyễn Hữu ThuậnHL-039193

9.414.000786.00055.000102.00059.90089.900479.20010.200.00010.200.00024A5.990.000Phó phòngNguyễn Văn HiệuHL-001684

116.366.84014.447.5841.114.6841.045.0001.308.1001.045.6001.568.7008.365.500130.814.42421.666.424104109.148.000316Tổ chuyên viên082

5.931.708665.60055.00066.00051.90077.800414.9006.597.308997.30855.600.000A175.186.000Nhân viênPhạm Quốc ViệtHL-053095

5.941.892678.30055.00066.20053.10079.600424.4006.620.1921.020.19255.600.000A175.305.000Nhân viênĐặng Viết QuangHL-067266

6.424.154667.00055.00070.90051.50077.300412.3007.091.154991.15456.100.000A175.154.000Chuyên viênPhan Ngọc BaHL-045437

7.358.608762.70055.00081.20059.70089.500477.3008.121.3081.147.30856.974.000A175.966.000Chuyên viênNguyễn Thế MạnhHL-002518

7.905.900833.10055.00087.40065.80098.700526.2008.739.0001.265.00057.474.000A176.578.000Chuyên viênĐào Ngọc MinhHL-019479

5.950.977689.60055.00066.40054.10081.200432.9006.640.5771.040.57755.600.000A175.411.000Chuyên viênNguyễn Văn ThắngHL-0009410

5.998.308749.00055.00067.50059.70089.500477.3006.747.3081.147.30855.600.000A175.966.000Chuyên viênMai Đức HùngHL-0016711

5.950.977689.60055.00066.40054.10081.200432.9006.640.5771.040.57755.600.000A175.411.000Chuyên viênNguyễn Đình LongHL-0066112

5.974.192718.50055.00066.90056.80085.200454.6006.692.6921.092.69255.600.000A175.682.000Chuyên viênNguyễn Ngọc TâmHL-0064813

5.518.5531.072.601410.60155.00065.90051.50077.300412.3006.591.154991.15455.600.000A175.154.000Chuyên viênLê Chí CầuHL-0114414

5.929.154662.00055.00065.90051.50077.300412.3006.591.154991.15455.600.000A175.154.000Chuyên viênLê Hoàng ViệtHL-0126015

5.998.308749.00055.00067.50059.70089.500477.3006.747.3081.147.30855.600.000A175.966.000Chuyên viênĐoàn Duy HàiHL-0154616

5.426.6001.221.938559.33855.00066.50051.50077.300412.3006.648.5382.548.538144.100.000A105.154.000Chuyên viênNguyễn Duy ThànhHL-0248017

5.950.977689.60055.00066.40054.10081.200432.9006.640.5771.040.57755.600.000A175.411.000Chuyên viênVũ Đức ThànhHL-0513018

5.974.192718.50055.00066.90056.80085.200454.6006.692.6921.092.69255.600.000A175.682.000Chuyên viênNguyễn Thị DungHL-0314919

6.445.977694.60055.00071.40054.10081.200432.9007.140.5771.040.57756.100.000A175.411.000Chuyên viênĐoàn Duy TùngHL-0343120

5.950.977689.60055.00066.40054.10081.200432.9006.640.5771.040.57755.600.000A175.411.000Chuyên viênTrịnh Văn BìnhHL-0417521

5.950.977689.60055.00066.40054.10081.200432.9006.640.5771.040.57755.600.000A175.411.000Chuyên viênPhạm Ngọc DiệpHL-0424722

5.784.409806.745144.74555.00065.90051.50077.300412.3006.591.154991.15455.600.000A175.154.000Chuyên viênNguyễn Thị HuyềnHL-0419123

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

152.380.26520.062.3133.355.8131.265.0001.724.4001.306.4001.959.80010.450.900172.442.578417.0000,3035.727.578143136.298.000367                  Tổng cộng


